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1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Phi Hùng
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 39/6 Trương Minh Ký, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại, email: 0908005585, hunglephi@hcmuaf.edu.vn, hunglephi@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Nhận dạng và xử lý ảnh, Data mining, Software Engineering

2. Thông tin chung về môn học 

· Tên môn học: Chuyên đề hệ thống thông tin
· Tên tiếng Anh: Information System Major
· Mã môn học: 214481
· Số tín chỉ: 4
· Môn học: Tự chọn
· Các môn học tiên quyết: Nhập môn cơ sở dữ liệu
· Các môn học trước:
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Nghe giảng lý thuyết: 3
· Làm bài tập trên lớp:

· Thảo luận: 

· Thực hành: 1
· Hoạt động theo nhóm:

· Tự học: 

· Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
3. Mục tiêu của môn học
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có thể:

· Cài đặt và thiết kế tầng quản lý lưu trữ đối tượng vào cơ sở dữ liệu đối tượng DB4O.
· Ánh xạ việc lưu trữ lược đồ đối tượng vào cơ sở dữ liệu quan hệ.

· Thiết kế các lớp đối tượng quản lý dữ liệu dùng các framework Hibernate, JPA

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và các kỹ thuật lưu trữ đối tượng. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về DB4O, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng thế hệ mới và mã nguồn mở, cho phép tích hợp vào hệ thống được phát triển hoàn toàn theo tiếp cận hướng đối tượng, hoặc có thể sử dụng trong các hệ thống nhúng, các hệ thống có cấu trúc dữ liệu đối tượng phức tạp như đồ họa và multimedia. 
Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ thuật ánh xạ mô hình đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ (Object-Relation Mapping), và làm thế nào dùng các  framework mã nguồn mở Hibernate và JPA, Spring Framework để ánh xạ và thiết kế tầng quản lý lưu trữ đối tượng vào cơ sở dữ liệu quan hệ.
5. Nội dung chi tiết môn học
Phần 1: Khái quát về lưu trữ đối tượng (4 LT / 8 TH)

· Các phương pháp lưu trữ đối tượng (Object Persistence)

· Cơ sở dữ liệu đối tượng

· Lưu trữ đối tượng vào cơ sở dữ liệu quan hệ

· Các khác biệt giữa mô hình đối tượng và quan hệ.

· Một số phương pháp ánh xạ đối tượng vào quan hệ.

· Chuẩn hóa mô hình quan hệ, định nghĩa các ràng buộc.

· Giới thiệu một số framework lưu trữ đối tượng Hibernate, JPA
Phần 2: Cơ sở dữ liệu đối tượng DB4O

· Giới thiệu DB4O

· Các thao tác cơ bản: lưu trữ, truy vấn, xóa

· Truy vấn đối tượng

· Truy vấn bằng ví dụ (QBE)

· Native Query

· SODA Query

· Lưu trữ đối tượng có cấu trúc phức tạp

· Transaction và Concurrent
Phần 3: Hibernate Framework  (20 LT / 40 TH)

· Giới thiệu: kiến trúc, cấu hình

· Đối tượng lưu trữ (Persistent Class)

· Ánh xạ Object/Relation cơ bản

· Ánh xạ tập hợp

· Ánh xạ quan hệ

· Ánh xạ thành phần

· Thao tác đối tượng

· Transaction and Concurrent

· Ngôn ngữ truy vấn đối tượng hợp nhất HQL

· Cải tiến thực hiện: fetching strategy, lazy associations, tuning fetch strategies
Phần 4: Giới thiệu JPA - Java Persistence API (6 LT / 12 TH)

· JPA và Hibernate

· Annotations Mapping

· EntityManager

· Ngôn ngữ truy vấn đối tượng EJBQL

Phần 5: Tích hợp với Spring Framework
· Giới thiệu Spring Framework
· IOC 

· Tích hợp Hibernate với Spring Framework

6. Học liệu
1. DB4O reference

2. Christian Bauer and Gavin King, Java Persistence with Hibernate, Manning Publications 2007

3. Craig Walls, Ryan Breidenbach, Spring in Action, Manning Publications 2007
4. Hibernate Reference Documentation
5. Spring reference
7. Hình thức tổ chức dạy học
* Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần1: Khái quát về lưu trữ đối tượng
	3
	
	
	
	
	3

	Phần 2: Cơ sở dữ liệu đối tượng DB4O
	9
	
	
	6
	3
	18

	Phần 3:Hibernate Framework  
	12
	
	
	12
	6
	30

	Phần 4: Java Persistence API
	6
	
	
	6
	6
	18

	Phần 5: Spring Framework
	6
	
	
	6
	6
	18

	Phần 6:Báo cáo đồ án môn học
	
	
	6
	
	
	


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Môn học này bao gồm lý thuyết, thực hành và bài tập nhóm (đồ án). Cụ thể như sau:

Học trên lớp

· Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Số tiết vắng không quá 30%

· Bài giảng bằng tiếng Việt thông qua slide bài giảng tiếng Anh. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh. 
Thực hành
· Thực hành trên máy qua các ví dụ trong bài giảng và làm các bài tập thêm.
· Sinh viên làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

· Thảo luận nhóm để thực hiện đồ án
Đồ án:

· Sinh viên được chia thành từng nhóm để hoàn thành một đồ án là một ứng dụng vừa áp dụng các kiến thức đã học. Sinh viên cần phải phân chia công việc cụ thể cho các thành viên trong nhóm để thực hiện, có bản báo cáo cho đồ án mà mình được giao. Dựa trên công việc hoàn tất, nhóm sinh viên phải cùng nhau làm một bài thuyết trình trước lớp và giảng viên phụ trách môn học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận): 10%

· Bản thu hoạch đồ án 40%

· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: 50%

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): 
Lần thi đầu tiên được tổ chức trong khoảng từ 2-3 tuần sau khi kết thúc môn học. Đối với các sinh viên không đạt kỳ thi lần 1 sẽ tiến hành thi lại lần hai trong khoảng 4 tuần sau khi có kết quả thi lần một. Các sinh viên không đạt hai lần thi sẽ phải học lại từ đầu môn học vào năm học sau.

   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

     (Ký tên)                               (Ký tên)                                                                      (Ký tên)
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